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DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 8A1, GVCN: 

STT Lớp Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ SĐT cha SĐT mẹ Học lực năm
trước

Hạnh kiểm năm
trước

Lớp năm
trước

Ghi
chú

1 8A1 Nguyễn Vương Thế An 12/09/2007 0949333668 Tb T 7A1

2 8A1 Ngô Đức Anh 26/10/2008 0908476554 0902896491 G T 7A1

3 8A1 Mã Tuyết Anh 31/12/2008 x 0907772019 0931402629 Tb T 7A1

4 8A1 Lê Thị Kim Ánh 21/11/2008 x 0942565735 0817333755 Tb K 7A1

5 8A1 Hồ Xuân Ánh 01/01/2008 x 0777917520 0764314580 G T 7A1

6 8A1 Tống Viết Đinh Đức Ân 25/05/2008 0933088990 0938534186 K T 7A1

7 8A1 Nguyễn Ngọc Gia Bảo 26/08/2008 0983760290 0375787879 G T 7A1

8 8A1 Phan Thiên Bảo 30/05/2008 0586934367 0903000746 G T 7A1

9 8A1 Hoàng Trần Khánh Chi 11/11/2008 x 0968014014 0934649494 K T 7A1

10 8A1 Trần Chí Cường 17/08/2008 0899301081 0777990267 G T 7A1

11 8A1 Nguyễn Phước Đức 17/11/2008 0938070987 0903027987 K T 7A1

12 8A1 Huỳnh Văn Hồng 29/02/2008 0936509763 0703509567 K T 7A1

13 8A1 Nguyễn Hưng 25/07/2008 0909714775 0907066409 G T 7A1

14 8A1 Đàm Vĩnh Hưng 19/02/2008 0907066709 0898319032 K T 7A1

15 8A1 Huỳnh Vĩnh Hưng 10/12/2008 0908772096 0933825116 K T 7A1

16 8A1 Nguyễn Trung Kiên 28/01/2008 0966156848 0868486853 K T 7A1

17 8A1 Nguyễn Tuấn Kiệt 18/03/2008 0973011880 K T 7A1

18 8A1 Lê Mỹ Kỳ 09/10/2008 x 0587565540 0976558007 Tb T 7A1

19 8A1 Nguyễn Hà Phương Linh 17/07/2008 x 0386892179 0367736741 K T 7A1

20 8A1 Nguyễn Ngọc Hoàng Long 31/07/2008 0923749289 0773271835 K T 7A1

21 8A1 Nguyễn Thị Trúc Mai 05/03/2008 x 0909896064 Tb T 7A1

22 8A1 Phan Huỳnh Thanh Ngân 04/12/2008 x 0909103314 0973905060 G T 7A1

23 8A1 Lê Hiếu Nghĩa 29/08/2008 0907705269 K T 7A1

24 8A1 Mai Kiều Nhi 08/06/2008 x 0934058988 0796282933 K T 7A1

25 8A1 Đỗ Quỳnh Nhi 02/12/2008 x 0982080656 0906767609 G T 7A1

26 8A1 Lê Thanh Hoàng Quân 06/04/2008 0987379877 0914696127 G T 7A1

27 8A1 Phan Thị Thanh Thảo 22/02/2008 x 0358312300 0367699033 K K 7A1

28 8A1 Nguyễn Như Thắng 28/12/2008 0903622722 0913259429 G T 7A1

29 8A1 Nguyễn Phạm Thanh Tốt 21/03/2008 0767497578 0938792450 K T 7A1

30 8A1 Nguyễn Ngọc Trâm 04/05/2008 x 0707964513 0988269179 K T 7A1

31 8A1 Nguyễn Thị Ngọc Trân 23/08/2007 x 0987805073 0964483750 K T 7A1

32 8A1 Nguyễn Tuyết Trân 20/08/2008 x 0947747104 G T 7A1

33 8A1 Nguyễn Ngọc Phương Trinh 10/09/2008 x 0906873492 0908429619 K T 7A1

34 8A1 Lê Ngọc Thanh Trúc 07/12/2008 x 0703939747 K T 7A1

35 8A1 Hoàng Anh Tuấn 05/05/2008 0909950951 0908950951 K T 7A1

36 8A1 Nguyễn Thị Thanh Vân 23/07/2007 x 0779029766 K T 7A1

37 8A1 Nguyễn Huỳnh Phương Vy 21/04/2008 x 0908606767 0906886837 G T 7A1

38 8A1 Nguyễn Ngọc Tường Vy 12/11/2008 x 0901477679 K T 7A1

39 8A1 Trương Thị Yến Vy 29/02/2008 x 0358362926 0326895006 Tb T 7A1

40 8A1 Huỳnh Minh Như Ý 11/09/2008 x 0918979405 0398972786 G T 7A1

41 8A1 Lương Thị Như Ý 14/09/2008 x 0907151556 0365116318 K T 7A1

42 8A1 Nguyễn Quốc Ý 10/01/2008 0902150117 0362145717 G T 7A1

43 8A1 Nguyễn Hoàng Yến 04/11/2008 x 0908264480 0907713070 G T 7A1
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